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NĂM HỌC: 2022 – 2023

MÔN: LỊCH SỬ – LỚP 9
	Tên chủ đề(Nội dung chương)
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vân dụng
	Vận dụng cao
	Cộng
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	TL
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	Việt Nam từ sau CMT8 đến toàn quốc kháng chiến
	Biết được tình hình nước ta sau CMT8.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ: 
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	1

0,5 5%

	Việt Nam từ cuối năm 1946 đến năm 1954


	Biết được chiến dịch đã làm phá sản hoàn toàn  kế hoạch quân sự Nava và ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống Pháp.
	Trình bày được diễn biến chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ 1954.
	Rút ra bài học kinh nghiệm   cho cách mạng Việt Nam trong cuộc đấu tranh ngoại giao hiện nay từ việc kí kết Hiệp định Sơ bộ (6-3-1946).


	Phân tích được  nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp.
	
	
	
	Rút ra được bài học kinh nghiệm cho cách mạng Việt Nam đối với cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc trong mọi thời đại. 
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10%
	5

6,5
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	Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975
	Biết được âm mưu của Mĩ khi xâm lược miền Nam.
	
	Hiểu được ý nghĩa của phong trào Đồng khởi.
	
	
	So sánh được  điểm giống và khác nhau giữa “Chiến tranh đặc biệt” và “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ ở miền.
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	Tổng số câu

Tổng sốđiểm

Tỉ lệ
	Số câu: 5

Số điểm: 4

Tỉ lệ: 40%
	Số câu: 2+1/2

Số điểm: 3

Tỉ lệ: 30%
	Số câu: 1

Số điểm: 2

Tỉ lệ: 20%
	Số câu: ½

Số điểm: 1

Tỉ lệ: 10%
	


ĐỀ KIỂM TRA THAM KHẢO HỌC KỲ II

NĂM HỌC: 2022 – 2023

MÔN: LỊCH SỬ – LỚP 9
Thời gian làm bài: 45’
I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm) 
Chọn đáp án đúng nhất, mỗi câu đúng đạt 0,5 điểm
Câu 1: Mĩ thay thế Pháp, đưa tay sai lên nắm chính quyền ở miền Nam để thực hiện âm mưu gì? 

A. Cô lập miền Bắc. 

B. Phá hoại Hiệp định Giơ-ne-vơ. 

C. Chống phá cách mạng miền Bắc. 

D. Chia cắt đất nước ta làm hai miền, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của Mĩ. 

Câu 2: Khó khăn lớn nhất của nước ta sau Cách mạng tháng Tám là 

A. ngân sách nhà nước hầu như trống rỗng.  

B. nhà nước cách mạng chưa được cũng cố.

C. cùng một lúc phải đối mặt với nhiều kẻ thù.

D. nền kinh tế nước ta bị chiến tranh tàn phá nặng nề.

Câu 3: Thắng lợi nào đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng miền Nam, chuyển cách mạng từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công? 

A. Cách mạng tháng Tám năm 1945. 

B. Chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950. 

C. Phong trào “Đồng khởi” (1959-1960). 

D. Đảng cộng sản Việt nam ra đời (1930). 

Câu 4: Kế hoạch quân sự Nava đã bị phá sản hoàn toàn bởi thắng lợi của 

A. chiến dịch Điện Biên Phủ 1954. 

B. các cuộc phản công (1951-1953). 

C. cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954. 

D. cuộc đấu tranh trên bàn đàm phán hội nghị Giơ-ne-vơ. 

Câu 5: Từ việc kí kết Hiệp định Sơ bộ (6-3-1946), bài học kinh nghiệm nào được rút ra cho cách mạng Việt Nam trong cuộc đấu tranh ngoại giao hiện nay? 

A. Phân hóa và cô lập cao độ kẻ thù. 

B. Đa phương hóa trong quan hệ quốc tế. 

C. Kết hợp đấu tranh quân sự với ngoại giao. 

D. Triệt để lợi dụng mâu thuẫn giữa các nước. 

Câu 6: Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954)? 

A. Chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược và ách thống trị của thực dân Pháp trên đất nước ta trong gần một thế kỉ. 

B. Phá tan hai tầng xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp và phát xít Nhật. 

C. Miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, chuyển sang giai đoạn cách mạng XHCN. 

D. Tạo điều kiện để giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. 
II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Trình bày diễn biến chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ 1954?. 

Câu 2: (3 điểm) Phân tích nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 -1954)? Từ nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp, theo em bài học kinh nghiệm gì được rút ra cho cách mạng Việt Nam đối với cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc trong mọi thời đại?

Câu 3: (2 điểm) So sánh điểm giống và khác nhau giữa chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” và “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ ở miền Nam Việt Nam. 
...HẾT...
HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM
I.  TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm)
 Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm.

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	D
	C
	C
	A
	A
	B


II. TỰ LUẬN (7 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

(2 điểm)
	*Diễn biến chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ 1954 : 

- Chiến dịch Điện Biên Phủ bắt đầu từ ngày 13-3-1954 đến hết ngày 7-5-1954, chia làm 3 đợt :

+ Đợt 1 : Quân ta tiến công tiêu diệt cụm cứ điểm Him Lam và toàn bộ phân khu Bắc.

+ Đợt 2 : Quân ta tiến công tiêu diệt các cứ điểm phía đông phân khu Trung tâm.

+ Đợt 3 : Quân ta đồng loạt tiến công các cứ điểm còn lại ở phân khu Trung tâm và phân khu Nam. Chiều 7-5, tướng Đờ Ca-xtơ-ri cùng toàn bộ Ban tham mưu của địch đầu hàng.
	-0,5 
-0,5 
-0,5 
-0,5 


	Câu 2

(3 điểm)
	*Nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954) :
- Có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, với đường lối kháng chiến đúng đắn, sáng tạo.

- Có chính quyền dân chủ nhân dân, có lực lượng vũ trang ba thứ quân không ngừng được mở rộng, có hậu phương vững chắc.

- Tình đoàn kết, liên minh chiến đấu Việt-Miên-Lào, sự giúp đỡ của Trung Quốc, Liên Xô và các nước XHCN, cùng các lực lượng tiến bộ khác.

*Từ nguyên nhân thắng lợi đó, bài học kinh nghiệm được rút ra cho cách mạng Việt Nam đối với cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc trong mọi thời đại là :

- Tăng cường mối quan hệ khăng khít giữa Đảng với nhân dân.

- Phát huy sức mạnh toàn dân tộc trong mọi lĩnh vực: phát triển kinh tế-văn hoá đất nước, giữ gìn an ninh trật tự xã hội…
- Củng cố và tăng cường khối đoàn kết toàn dân, đoàn kết quốc tế.
	-0,75 
-0,75 
-0,5 
-0,25 
-0,5 

-0,25 

	Câu 3

(2 điểm)
	*Chiến lược”Chiến tranh cục bộ” và ”Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ ở miền Nam có điểm giống và khác nhau: 

· - Giống nhau: Đều là hình thức chiến tranh xâm lược thực dân mới của Mĩ.

· - Khác nhau:

· + “Chiến tranh đặc biệt” được tiến hành bằng quân đội tay sai ở miền Nam dưới sự chỉ huy của hệ thống cố vấn Mĩ. “Chiến tranh cục bộ” được tiến hành bằng quân Mĩ, quân đồng minh và quân đội tay sai ở miền Nam, trong đó quân Mĩ giữ vai trò quan trọng.
· + “Chiến tranh đặc biệt” chỉ tiến hành ở miền Nam. “Chiến tranh cục bộ” được tiến hành ở miền Nam và mở rộng chiến tranh phá hoại miền Bắc.
· + “Chiến tranh cục bộ” quy mô lớn, ác liệt hơn nhiều so với “Chiến tranh đặc biệt”.
	-0,5 
-0,5 
-0,5 
-0,5 


